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1 Lương Bích Ngân 09/06/1992 35

2 Nguyễn Thị Sa 13/12/1995 35

3 Phạm Thị Kim Cương 24/01/1995 34.5

4 Nguyễn Ngọc Kim Thu 29/10/1995 34.5

5 Lê Văn Đậm 04/09/1996 34

6 Nguyễn Minh Thư 08/08/2003 34

7 Hoàng Quốc Tuấn 05/09/1997 34

8 Vũ Thị Hồng Vân 11/04/1995 34

9 Trần Thái Anh Nguyên 17/10/1995 33.5

10 Nguyễn Ngọc Kim Thảo 01/09/1998 33.5

11 Đặng Diệu Thúy Vy 04/04/1994 33

12 Nguyễn Thảo Lam 14/01/1995 32.5

13 Nguyễn Huỳnh Minh Tâm 13/09/1996 32.5

14 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13/08/1994 32

15 Trần Thị Mỹ Hường 11/09/1988 32

16 Nguyễn Linh Nhâm 16/05/2001 32

17 Võ Minh Quân 28/02/1989 32

18 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh 04/03/1999 32

19 Phan Thị Bích Trâm 06/11/1989 32
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20 Nguyễn Thị Huyền Trang 09/06/1980 32

21 Phạm Nhật Trường 16/09/1996 32

22 Nguyễn Tấn Hùng 12/12/1989 31.75

23 Đỗ Minh Khoa 26/07/1978 31.75

24 Nguyễn Huỳnh Thúy Anh 04/08/1997 31.5

25 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 23/02/1996 31

26 Nguyễn Thị Phương Trang 08/01/1989 31

27 Dương Trịnh Hoàng Uyên 06/06/1993 31

28 Phạm Trần Huy Bảo 05/07/1997 30.5

29 Nguyễn Thị Ngân 01/12/1996 30.5

30 Trần Quang Thiên Phước 07/06/1994 30.5

31 Hồ Nguyễn Thiên Vy 08/02/1993 30

32 Bùi Ngọc Huyền 16/07/1999 29.75

33 Trần Lâm Linh 22/11/1997 29.5

34 Đỗ Thị Thiên Lý 27/07/1996 29.5

35 Lê Hồng Mai 28/02/1995 29.5

36 La Thanh Thủy 26/10/1998 29
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